	BỘ TƯ PHÁP


 Số:  1322/QĐ-BTP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 22 tháng 8  năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” 


BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ  Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

 Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”; 

 Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 157 cá nhân (có tên trong danh sách kèm theo) đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam. 

Tiền thưởng cho các cá nhân thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được ghi vào Sổ Thi đua - Khen thưởng của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, TĐKT.
	BỘ TRƯỞNG 

(Đã ký)
Lê Thành Long


	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP”

 (Kèm theo Quyết định số: 1322/QĐ-BTP ngày  22 tháng 08 năm 2017

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	
	I. TỈNH BẮC NINH (6)

	1. 
	Ông Nguyễn Bá Kính, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;

	2. 
	Ông Vũ Đình Khởi, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

	3. 
	Ông Nguyễn Đình Thụy, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;

	4. 
	Ông Vũ Quang Thiệu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;

	5. 
	Ông Phạm Bá Mưu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;

	6. 
	Ông Nguyễn Văn Sự, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

	 
	II. TỈNH NINH BÌNH (5)

	7. 
	Ông Nguyễn Minh Kỳ, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;

	8. 
	Ông Trịnh Ngọc Thuyên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình;

	9. 
	Ông Phạm Văn Ánh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình;

	10. 
	Ông Nguyễn Tất Đạt, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình;

	11. 
	Ông Phạm Văn Cánh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

	
	III. THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (10)

	12. 
	Ông Bùi Văn Vi, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;

	13. 
	Bà Đỗ Thị Liên, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;

	14. 
	Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng;

	15. 
	Bà Phạm Thị Giang, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng;

	16. 
	Bà Nguyễn Thị Thúy Hương, Công chức Tư pháp - Hộ Tịch xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng;

	17. 
	Ông Trần Văn Thuân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng;

	18. 
	Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng;

	19. 
	Bà Trần Thị Thu Hà, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng;

	20. 
	Ông Trần Văn Tâm, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;

	21. 
	Ông Đào Văn Long, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

	
	IV. THÀNH PHỐ HÀ NỘI (39)

	22. 
	Ông Nguyễn Tất Thắng, Bí Thư huyện ủy huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

	23. 
	Ông Bùi Xuân Sách, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

	24. 
	Ông Trần Thanh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

	25. 
	Bà Đinh Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	26. 
	Bà Vũ Kiều Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	27. 
	Bà Lê Thị Minh Hoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	28. 
	Bà Đỗ Phương Hà, Phó Trưởng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	29. 
	Bà Trịnh Mỹ Dung, Chuyên viên phòng hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	30. 
	Bà Hoàng Thu Lê, Chuyên viên phòng Tổ chức – Đào tạo, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	31. 
	Bà Đặng Thị Vân, Chuyên viên Bộ phận một cửa, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	32. 
	Bà Hoàng Thị Thu Thủy, Công chứng viên, Phòng Công chứng số 2, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	33. 
	Bà Nguyễn Lê Mai, Thủ quỹ, Phòng Công chứng số 2, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	34. 
	Ông Nguyễn Xuân Bang, Trưởng phòng Công chứng số 6, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	35. 
	Ông Cấn Xuân Tú, Công chứng viên, Phòng Công chứng số 6, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	36. 
	Ông Trần Xuân Hòa, Công chứng viên, Phòng Công chứng số 6, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	37. 
	Bà Lê Thị Hoài Anh, Công chứng viên, Phòng Công chứng số 6, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	38. 
	Ông Trần Hồng Hải, Công chứng viên, Phòng Công chứng số 7, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	39. 
	Bà Nguyễn Khánh Phương, Công chứng viên, Phòng Công chứng số 7, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	40. 
	Bà Phạm Thị Hồng Hải, Phó Trưởng phòng Tư pháp quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	41. 
	Bà Lê Thị Thanh Hằng, Chuyên viên Phòng Tư pháp quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	42. 
	Bà Nguyễn Thúy Nga, Chuyên viên Phòng Tư pháp quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	43. 
	Bà Mai Thu Phương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	44. 
	Bà Đinh Thị Thu Hà, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	45. 
	Bà Kiều Thị Mai Liên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	46. 
	Bà Trần Thị Mùi, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

	47. 
	Ông Phí Văn Bình, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội;

	48. 
	Bà Phạm Thị Thúy Liễu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội;

	49. 
	Ông Đinh Công Bính, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội;

	50. 
	Bà Đoàn Thị Thịnh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội;

	51. 
	Ông Nguyễn Nhân Hợp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội;

	52. 
	Bà Nguyễn Thị Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội;

	53. 
	Ông Dương Văn Hợi, Phó trưởng phòng Tư pháp huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

	54. 
	Ông Nguyễn Đình Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

	55. 
	Bà Đỗ Thu Dung, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội;

	56. 
	Ông Trần Xuân Ngọc, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

	57. 
	Ông Đặng Đình Chiến, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

	58. 
	Ông Khuất Duy Dũng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

	59. 
	Ông Nguyễn Tiến Sử, Chủ tịch hội Nông dân xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội;

	60. 
	Ông Lê Xuân Thịnh, Tổ trưởng Tổ hòa giải, Khu dân cư 5A, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

	
	V. TỈNH NAM ĐỊNH (11)

	61. 
	Ông Dương Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nam Định;

	62. 
	Ông Cù Đức Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nam Định;

	63. 
	Ông Trần Thanh Vy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định;

	64. 
	Ông Vương Văn Tiến, Trưởng công an xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;

	65. 
	Ông Hoàng Thọ Luật, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định;

	66. 
	Ông Phan Văn Hùng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định;

	67. 
	Ông Vũ Hồng Quân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định;

	68. 
	Ông Vũ Văn Phụng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định;

	69. 
	Ông Hoàng Đình Nghiệp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định;

	70. 
	Ông Trịnh Duy Tuyên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định;

	71. 
	Ông Vũ Ngọc Dương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

	
	VI. TỈNH THÁI BÌNH (17)

	72. 
	Ông Nguyễn Văn Hóa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;

	73. 
	Ông Hoàng Chí Long, Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình;

	74. 
	Bà Nguyễn Thị Hằng, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

	75. 
	Bà Nguyễn Thị Tố Uyên, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình;

	76. 
	Bà Bùi Thị Hải, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đông Thọ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;

	77. 
	Ông Nguyễn Hữu Mạnh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;

	78. 
	Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;

	79. 
	Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;

	80. 
	Bà Đặng Thị Tuyến, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đông Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

	81. 
	Bà Ngô Thị Huyền, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

	82. 
	Ông Lê Ngọc Thuân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

	83. 
	Ông Nguyễn Thành Trung, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình;

	84. 
	Ông Phạm Văn Xếp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình;

	85. 
	Ông Vũ Đình Hòe, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;

	86. 
	Bà Phạm Thị Hồng Duân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;

	87. 
	Ông Nguyễn Văn Vê, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; 

	88. 
	Ông Đinh Văn Thục, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quyết Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. 

	
	VII. TỈNH QUẢNG NINH (11)

	89. 
	Ông Hoàng Mạnh Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh;

	90. 
	Ông Vũ Viết Quỳnh, Chánh Văn phòng, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;

	91. 
	Ông Lê Huy Du, Trưởng phòng Văn bản và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;

	92. 
	Ông Đặng Gia Lâm, Phó Trưởng phòng Tư pháp thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

	93. 
	Bà Tô Thị Nguyên, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh;

	94. 
	Ông Trần Xuân Tới, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh;

	95. 
	Ông Lý Văn Hoàng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh;

	96. 
	Ông Quản Văn Tiến, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh;

	97. 
	Ông Phùn Phu Dùng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tiến Tới, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh;

	98. 
	Bà Đặng Thị Thu Hương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; 

	99. 
	Ông Mai Văn Thái, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

	
	VIII. TỈNH HƯNG YÊN (9)

	100. 
	Bà Đào Thị Cẩm Nhung, Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên;

	101. 
	Ông Phan Xuân Rực, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên;

	102. 
	Ông Vũ Thanh Nam, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; 

	103. 
	Ông Trịnh Kế Quý, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên;

	104. 
	Bà Lê Thị Lan, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên;

	105. 
	Ông Nguyễn Văn Điền, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên;

	106. 
	Ông Vũ Xuân Nguyên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên;

	107. 
	Ông Nguyễn Văn Cải, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên;

	108. 
	Ông Nguyễn Văn Tiến, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

	 
	IX. TỈNH HẢI DƯƠNG (16)

	109. 
	Ông Phạm Minh Tường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;

	110. 
	Ông Trần Văn Phúc, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;

	111. 
	Ông Nguyễn Văn Nhàn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

	112. 
	Ông Phạm Văn Thanh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương;

	113. 
	Ông Lê Thành Luy, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương;

	114. 
	Ông Phạm Khắc Mến, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương;

	115. 
	Ông Nguyễn Duy Tăng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương;

	116. 
	Ông Nguyễn Văn Kiềm, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương;

	117. 
	Ông Nguyễn Văn Thành, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương;

	118. 
	Ông Nguyễn Thành Thụy, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương;

	119. 
	Ông Nguyễn Xuân Diễn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

	120. 
	Ông Nguyễn Văn Định, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

	121. 
	Ông Phạm Ngọc Hưng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;

	122. 
	Ông Nguyễn Đình Chuyên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;

	123. 
	Ông Đỗ Văn Mên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã An Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

	124. 
	Bà Vũ Thị Tuyết, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

	
	X. TỈNH VĨNH PHÚC (21)

	125. 
	Ông Nguyễn Ngọc Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;

	126. 
	Ông Nguyễn Kim Khải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;

	127. 
	Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc;

	128. 
	Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc;

	129. 
	Ông Phùng Văn Long, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;

	130. 
	Ông Lê Thanh Ngà, Lái xe, Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc; 

	131. 
	Ông Nguyễn Xuân Bình, Lái xe, Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;

	132. 
	Ông Phạm Chí Thức, Trưởng phòng Tư pháp huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc;

	133. 
	Ông Lại Hữu Tuyến, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc;

	134. 
	Ông Kim Văn Thịnh, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

	135. 
	Ông Nguyễn Kim Ly, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc;

	136. 
	Ông Đào Quang Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc;

	137. 
	Bà Lê Thị Lựu, Nguyên Phó công an xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc;

	138. 
	Ông Nguyễn Tiến Khắc, Phó Bí thư Đảng ủy xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc;

	139. 
	Ông Nguyễn Thiệu Hà, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc;

	140. 
	Ông Nguyễn Duy Tự, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc;

	141. 
	Ông Nguyễn Khắc Hiệu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc;

	142. 
	Ông Nguyễn Văn Hội, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;

	143. 
	Ông Phạm Dương Thếnh, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Bích Chu, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;

	144. 
	Ông Trần Văn Tân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

	145. 
	Ông Lưu Xuân Ba, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

	
	XI. TỈNH HÀ NAM (12)

	146. 
	Ông Đào Đình Tùng, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;

	147. 
	Ông Đào Xuân Chiến, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;

	148. 
	Ông Vũ Minh Hậu, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà Nước, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;

	149. 
	Ông Nghiêm Đình Quyết, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam;

	150. 
	Ông Đỗ Văn Cường, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam;

	151. 
	Ông Kiều Viết Trịnh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam;

	152. 
	Bà Trần Thị Thu Hiền, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam;

	153. 
	Bà Hồ Thị Thư, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;

	154. 
	Bà Nguyễn Thị Mai, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;

	155. 
	Ông Hoàng Cao Khải, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;

	156. 
	Bà Nguyễn Thị Thúy, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;

	157. 
	Ông Đỗ Văn Huynh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
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